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7. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lạc
	TT
	Đơn vị xã
	Trường TH&THCS
	Số lượng học sinh hoàn thành Chương trình Tiểu học
	Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2025-2026
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Dân tộc thiểu số
	
	

	1
	Xã  Ngọc Mỹ
	Ngọc Mỹ
	118
	111
	4
	

	2
	Xã  Đông Lai
	Đông Lai
	121
	105
	4
	

	3
	Xã Thanh Hối
	Thanh Hối
	115
	111
	4
	

	4
	Xã Tử Nê
	Tử Nê
	73
	51
	2
	

	5
	Xã Mỹ Hòa
	Mỹ Hoà
	82
	74
	3
	

	6
	Xã Phú Vinh
	Phú Vinh
	93
	93
	4
	

	7
	Xã Phú Cường
	Phú Cường
	139
	127
	5
	

	8
	Xã Lỗ Sơn
	Lỗ Sơn
	70
	63
	2
	

	9
	Xã Gia Mô
	Gia Mô
	69
	69
	3
	

	10
	Xã Quyết Chiến
	Quyết Chiến
	26
	26
	1
	

	11
	Xã Ngổ Luông
	Ngổ Luông
	31
	31
	1
	

	12
	Xã Nhân Mỹ
	Quỹ Mỹ
	26
	26
	1
	

	
	
	Tuân Lộ
	37
	36
	1
	

	
	
	Do Nhân
	40
	40
	1
	

	13
	Xã Phong Phú
	Phong Phú
	100
	66
	3
	

	
	
	Địch Giáo
	65
	64
	2
	

	14
	Xã Suối Hoa
	Ngòi Hoa
	28
	28
	1
	

	
	
	Trung Hòa
	34
	33
	1
	

	15
	Xã Vân Sơn
	Lũng Vân
	45
	45
	2
	

	
	
	Nam Sơn
	38
	38
	1
	

	
	
	Bắc Sơn
	27
	27
	1
	

	16
	Thị trấn Mãn Đức
	Mãn Đức
	86
	70
	3
	

	
	
	Quy Hậu
	51
	51
	2
	

	
	
	Mường Khến
	147
	59
	2
	

	Tổng
	1661
	1444
	54
	



